	PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN

      TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A
Họ và tên: ……………………………………
Lớp: 1 …

	    Thứ…..……  ngày…. tháng 5 năm 2016.
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 1
(KIỂM TRA ĐỌC)

Năm học 2015 - 2016
(Thời gian làm bài: 30 phút)


	Đọc tiếng: 
	Điểm
	 Nhận xét của giáo viên

…………………………………………………………
.……………………………………………………….
……………………………………………....................
	GV chấm

	Đọc hiểu: 
	
	
	


I. Đọc thành tiếng (6 điểm).
II. Đọc thầm và làm bài tập (4 điểm).
* Đọc thầm bài văn sau:

Đôi bạn



Đôi bạn rủ nhau vào rừng chơi. Đang đi, họ bỗng gặp một con gấu. Người thứ nhất bỏ mặc bạn, chạy trốn, trèo tót lên cây. Người thứ hai bí quá, vội nằm xuống đất, nín thở, giả vờ chết.


Gấu ngửi ngửi vào mặt người nằm nín thở, tưởng là đã chết bèn bỏ đi.


Người ở trên cây tụt xuống, hỏi:

- Gấu nói gì vào tai cậu thế?


Người kia mỉm cười, trả lời:


- Gấu bảo: Ai bỏ bạn lúc gặp nguy là người không tốt.







  
      Theo LÉP TÔN-XTÔI
A. Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng:
1. Đôi bạn rủ nhau vào rừng để làm gì?

   a. Để chơi

   b. Để chạy nhảy

   c. Để trèo cây                        
2. Bất ngờ gặp con gấu, người thứ nhất đã làm gì?

   a. Bỏ mặc bạn, chạy trốn, nấp ở gốc cây

   b. Bỏ mặc bạn, chạy trốn khỏi khu rừng

   c. Bỏ mặc bạn, chạy trốn, trèo tót lên cây     
3. Vì sao gấu chỉ ngửi ngửi vào mặt người thứ hai rồi bỏ đi?

   a. Vì gấu chỉ nói vài câu vào tai người đó

   b. Vì gấu tưởng rằng người đó đã chết rồi

   c. Vì gấu không thích hơi thở của người đó        
4. Câu chuyện khuyên ta điều gì?

   a. Khi gặp thú dữ trong rừng, hãy nằm yên giả vờ chết.

   b. Hãy bỏ chạy thật nhanh khi gặp thú dữ ở trong rừng.

   c. Bạn bè chớ nên bỏ nhau lúc gặp khó khăn, nguy hiểm.                
B. Bài tập:

1. Tìm trong bài và ghi lại:

   - 1 tiếng chứa vần ương: ................................................................................................................
   - 1 tiếng chứa vần ươi: ...................................................................................................................
2. Tìm và ghi lại 1 từ ngoài bài có tiếng chứa vần “ương”:
…………………………………………………………………………………………….......................
3. Dựa theo nội dung truyện, em hãy điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm để hoàn chỉnh câu văn sau:


Khi vào rừng chơi, đôi bạn bỗng gặp .................................................................................
PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN

     TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 1
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(KIỂM TRA VIẾT)
Thời gian làm bài: 40 phút
1. Viết chính tả (6 điểm).

Giáo viên đọc cho học sinh viết bài (cỡ chữ nhỏ) :

Gửi lời chào lớp Một

Chào cô giáo kính mến

Cô sẽ xa chúng em…

Làm theo lời cô dạy

Cô sẽ luôn ở bên.

Lớp Một ơi ! Lớp Một !

Đón em vào năm trước

Nay giờ phút chia tay

Gửi lời chào tiến bước !

2. Hoàn thành các bài tập sau (3 điểm).
Bài 1: Điền ch hay tr ?

……ắng muốt


con …..ăn



quả ……anh



….ăn bông

Bài 2: Điền tiếng có chứa vần: oai hay oay.
điện ………………



gió ……………

(Trình bày toàn bài sạch sẽ, viết đúng cỡ chữ, đều nét, đẹp được 1 điểm)

